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                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                            ----------------------- 
 
       Số :   01 /BC – HĐQT                               Hải Phòng,  ngày 17  tháng 01 năm 2023 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Năm 2022  

 
Kính gửi :  -    Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
    

Tên công ty : Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 

Địa chỉ trụ sở chính  : số 4 Nguyễn Trãi – Ngô Quyền – TP.Hải Phòng 
Điện thoại    : 0225.3826867       Fax : 0225.3826838 
Email    : inlacohp@inlaco.com.vn 
Vốn điều lệ   : 61.003.910.000đ 
Mã chứng khoán  : ILC 
Mô hình quản trị công ty  : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,  

  Ban Kiểm soát và Giám đốc. 
Việc thực hiện chức năng kiểm nội bộ : Chưa thực hiện. 

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức tại TP. 
Hải Phòng, tham dự Đại hội có 44 cổ đông và 21 cổ đông ủy quyền tham dự, sở hữu 
và đại diện sở hữu 4.676.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,92% số cổ phần có quyền biểu 
quyết của công ty. để thông qua các quyết định thuộc về thẩm quyền của Đại hội.  

TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 16/NQ-ĐHĐCĐ 22/04/2022 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022. 

II - Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên HĐQT 

Các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025), gồm các ông, bà : 

TT Thành viên 

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 
hành) 

Ngày bắt đầu/ không còn là 
TV HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Lê Trung Hà 
Chủ tịch HĐQT 

Thành viên HĐQT 
không điều hành 

19/06/2020 
28/01/2022 

28/01/2022 

I N L A C O - H P  

  
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2 Ông Vũ Ngọc Sinh Thành viên HĐQT 
Chủ tịch HĐQT 

18/06/2020 
28/01/2022 

28/01/2022 

3 Ông Phạm Sĩ Tú Phó chủ tịch 19/06/2020  

4 Ông Hoàng Linh Sơn Thành viên HĐQT 18/04/2015  

5 Ông Nguyễn Văn Biên Thành viên HĐQT 18/04/2015  

9 Ông Nguyễn Bá Hải TV HĐQT độc lập 18/06/2020  

9 Bà Trịnh Thị Nga Thành viên HĐQT  
không điều hành 

18/06/2020  

2. Các cuộc họp  HĐQT 

TT Thành viên HĐQT 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do 
không tham 

dự 

1 Ông Phạm Sĩ Tú 4 100% 100%  

2 Ông Lê Trung Hà 4 100% 100%  

3 Ông Vũ Ngọc Sinh 4 100% 100%  

4 Ông Hoàng Linh Sơn 4 100% 100%  

5 Ông Nguyễn Văn Biên 4 100% 100%  

8 Ông Nguyễn Bá Hải 4 100% 100%  

9 Bà Trịnh Thị Nga 4 100% 100%  

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản 
họp HĐQT và được các thành viên dự họp ký tên. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc tập trung vào 
mộ số công việc sau : 

 Việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; 
 Việc tuân thủ các quy định của Pháp luật; 
 Việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD trong điều kiện kinh 

doanh của công ty chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực ở trong và ngoài nước do 
dịch bệnh Covid-19.  

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :  

Hội đồng quản trị công ty hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các 
vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của  Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT để phụ trách các mảng riêng biệt. 
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5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị 

TT Số 
NQ/QĐ 

Ngày Nội dung Tỷ lệ  

01 03/NQ 
HĐQT 

28/01/2022 Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với 
ông Lê Trung Hà vì lý do cá nhân. 

100% 

02 04/NQ 
HĐQT 

28/01/2022 
Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Sinh, thành viên 
HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Lê 
Trung Hà đã xin từ nhiệm. 

100% 

03 05/NQ 
HĐQT 

28/02/2022 

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2022 và 
ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 
tham dự Đại hội 

100% 

04 07/NĐ 
HĐQT 

31/03/2022 Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên công ty năm 2022. 

100% 

05 17/NQ 
HĐQT 

11/11/2022 Nghị quyết về việc đầu tư vào Công ty cổ phần 
Cung ứng Nhân lực Inlaco 

100% 

III – Ban kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

TT 
Thành viên 

 Ban kiểm sóat Chức vụ 
Ngày bắt đầu/ không còn 

là thành viên BKS 
Trình độ 

chuyên môn 

1 Nguyễn Thị Thư Trưởng ban Từ ngày 24/10/2020 
Cử nhân Kế 
toán 

2 Bà Lương Thu Hoài Thành viên 18/04/2015 đến nay  
Kỹ sư Kinh tế 
vận tải biển 

3 Ông Lê Vũ Cường Thành viên 18/04/2015 đến nay 
Kỹ sư Điều 
khiển tàu biển – 
Thuyền trưởng  

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 

TT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Bà Lương Thu Hoài 2 100% 100%  

2 Ông Lê Vũ Cường 2 100% 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Thư 2 100% 100%  
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2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban GĐ điều hành và cổ đông 

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật, 
Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý, điều hành 
SXKD tại công ty cụ thể : 

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức 
năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty, cũng như trong việc thực hiện 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị  

- Thực hiện việc kiểm soát định kỳ theo các chuyên đề, xem xét báo cáo tài chính 
định kỳ hàng quý, năm của công ty. 

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khám Nhà nước 
và Điều lệ công ty. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác 
Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình SXKD của công ty, 
các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty. 

Trưởng ban kiểm soát đều được mời dự họp các phiên họp của Hội đồng quản trị. 
Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của 
BKS đều được Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện. 

IV. Ban điều hành 

TT Thành viên             
Ban điều hành 

Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
Ngày bổ 

nhiệm /miễn 
nhiệm 

1 Giám đốc 
Ông Hoàng Linh Sơn 

10/02/1969 
Kỹ sư điều kiển tàu biển 
Cử nhân Quản trị KD 
Thạc sĩ Quản lý VT biển 

Bổ nhiệm 
23/06/2020 

2 Phó giám đốc 
Ông Nguyễn Văn Biên 

24/10/1962 Kỹ sư Khai thác máy tàu 
Kỹ sư KT vận tải biển 

Từ tháng 
02/2005 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh Trình độ chuyên môn 
Ngày bổ nhiệm 

/miễn nhiệm 

Bà Vũ Hoàng Phương 24/01/1978 Kỹ sư Kinh tế vận tải biển;  
Thạc sĩ Quản trị KD 

Bổ nhiệm 
04/04/2004 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc  điều 
hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các khóa về đào tạo 
quản trị công ty. 
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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. 

Theo bảng phụ lục I kẻm theo 
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

Không có giao dịch 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

Không có giao dịch 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

Không có giao dịch 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục II) 
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty :  

TT Người thực 
hiện giao dịch 

Chức vụ 
tại công 

ty 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do 

tăng 
giảm 

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

01 Vũ Ngọc Sinh Chủ tịch 
HĐQT 

65.505 1.08% 69.537 1.14% Mua CP 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  không có   

        
    CTY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI 
                          KT. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

   Phó chủ tịch 
 
 

 
Nơi nhận : 
-Như trên 
-Lưu HC, HĐQT 

 
                                                             

                                                                              PHẠM SĨ TÚ 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Vũ Ngọc Sinh Chủ tịch HĐQT 26/12/2005

1.1
Công ty TNHH 
Thương mại Mê Linh

Giám 
đốc 

công ty

1.2 Lưu Thị Vỹ Vợ

1.3 Vũ Hoài Trung Con 

1.4 Vũ Hoài Nam Con 

2 Phạm Sĩ Tú
Phó chủ tịch 

HĐQT
26/12/2005

2.1 Trần Thị Bích Ngọc Vợ

2.2 Phạm Ngọc Toàn Con 

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

Trang 1



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

2,3 Phạm Duy Thành Con 

2.4 Phạm Thị Mỵ Chị

2.5 Phạm Thị Nguyệt Chị 

2.6 Bùi Đình Ba Anh rể

2.7 Phạm Thị Thu Hương Chị 

2.8 Vũ Duy Khơi Anh rể

2.9 Phạm Quang Vinh Em trai

Trang 2



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

2.10 Vũ Thị Hồng Hạnh Em dâu

2.11 Phạm Thị Thanh Thủy Em gái

2.12 Phạm Thị Phi Nga Em gái

3 Hoàng Linh Sơn
   Thành viên 
HĐQT   Giám 

đốc công ty
26/12/2005

3.1 Vũ Thị Thu Nga Vợ

3.2 Trần Thị Mong Mẹ đẻ

3.3 Vũ Thị Thu Êm Mẹ vợ

3.4 Hoàng Linh Dương Con trai

3.5 Hoàng Hoa Nam Em trai

Trang 3



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

3.6 Bùi Thị Loan Em dâu

4  Nguyễn Văn Biên
Thành viên 

HĐQT
Phó GĐ công ty 

26/12/2005

4.1 Vũ thị Nhuận Vợ

4.2 Nguyễn Thị Hoài thu Con gái

4.3 Vũ Minh Hợp Con rể

4.4 Nguyễn Hà Phương Con gái

4.5 Nguyễn Thị Mễ Chị gái

4.6 Nguyễn Minh Tiến Anh rể

Trang 4



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

4.7 Nguyễn Thị Mỳ  - Chị gái

4.8 Phạm Cảnh  - Anh rể

4.8 Nguyễn Thị Yên  - Chị gái

4.9 Đoàn Hữu Hảo  - Anh rể

4.10 Nguyễn Thị Nguyên  - Chị gái

4.11 Nguyễn Ngọc Ninh  - Anh rể

4.12 Nguyễn Quốc Phòng  - Em trai

4.13 Vũ thị Mai Em dâu

Trang 5



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

5 Lê Trung Hà Thành viên HĐQT 26/12/2005

5.1 Phạm Thị Bích Thủy Vợ

5.2 Lê Thị Bích Ngọc Con

5.3 Lê Tuấn Việt Con

5.4 Nguyễn Thị Nga Mẹ 

5.5 Lê Thị Hiến Chị

5.6 Lê Hải Bình Anh 

5.7 Lê Thị Bích Huyền Chị

Trang 6



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

5.8 Lê Thị Thu Hương Em

6 Nguyễn Bá Hải Thành viên HĐQT 18/06/2020
Bầu 
mới

6.1
Công ty CP Hải Minh 
Logistics

Giám 
đốc 

công ty

6.2 Nguyễn Xuân Hò Bố đẻ

6.3 Vũ Thị Xim Mẹ đẻ

6.4 Bùi Thị Thu Hiền Vợ

6.5 Nguyễn Xuân Đô Em trai

Trang 7



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

6.6 Phạm Thị Lan Hương Em dâu

6.7 Nguyễn Xuân Hiệu Em trai

6.8 Đỗ Thị Thu Hà Em dâu

7 Trịnh Thị Nga Thành viên HĐQT 18/06/2020
Bầu 
mới

7.1 Trịnh Văn Thấm Bố đẻ

7.2 Đặng Ngọc Bảo Chồng

7.3 Đặng Diệu Linh Con gái

7.4 Trịnh Văn Ân Em trai

Trang 8



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

7.5 Nguyễn Thị Liên Em dâu

8 Nguyễn Thị Thư Trưởng ban KS 18/06/2020
Bầu 
mới

8.1 Trần Trí Dũng Chồng

8.2 Nguyễn Thị Nhàn Mẹ đẻ

8.3 Trần Văn Tài
Bố 

chồng

8.4 Phạm Thị Mận
Mẹ 

chồng

9 Lương Thu Hoài Thành viên BKS 26/12/2005

9.1 Nguyễn Phan Long Chồng

9.2 Nguyễn Hoài Dương
Em 

chồng

9.3 Lương Thị Tuyết Chị gái

Trang 9



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

9.4 Vương Đình Lam Anh rể

10 Lê Vũ Cường Thành viên BKS 25/04/2013

10.1 Lê Kim Thanh Vợ

10.2 Lê Vũ Thu Trang Con

10.3 Lê Thanh Tùng Con

11 Vũ Hoàng Phương Kế toán trưởng 26/12/2005

11.1 Vũ Văn Quỹ Bố đẻ

11.2 Nguyễn Thị Kim Thu Mẹ đẻ

11.3 Vũ Thị Lai
Mẹ 

chồng

11.4 Trần Văn Đăng Chồng

11.5 Trần Minh Quang Con đẻ

Trang 10



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

Phụ lục I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 

quan

Lý do

Mối 
quan 
hệ  
liên 
quan

11.6 Trần Minh Trí Con đẻ

11.7 Vũ Hoàng Long
Anh 
ruột

11.8 Phạm Thu Dung Chị dâu

12 Nguyễn Tuấn Đạt Thư ký công ty 01/07/2020
Bổ 

nhiệm

12.1 Nguyễn Thị Minh Tâm Vợ

12.2 Nguyễn Quốc Khánh Bố đẻ

12.3 Nguyễn Thị Sen Mẹ đẻ

Trang 11



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Vũ Ngọc Sinh Chủ tịch HĐQT 69,537      1.14%

1.1
Công ty TNHH 
Thương mại Mê Linh

               -   0%
Giám 
đốc 

công ty

1.2 Lưu Thị Vỹ                -   0% Vợ

1.3 Vũ Hoài Trung                -   0% Con 

1.4 Vũ Hoài Nam 15,000      0.25% Con 

2 Phạm Sĩ Tú
Phó chủ tịch 

HĐQT
24,600      0.40%

2.1 Trần Thị Bích Ngọc                -   0% Vợ

2.2 Phạm Ngọc Toàn                -   0% Con 

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

Trang 1



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

2,3 Phạm Duy Thành                -   0% Con 

2.4 Phạm Thị Mỵ                -   0% Chị

2.5 Phạm Thị Nguyệt                -   0% Chị 

2.6 Bùi Đình Ba                -   0% Anh rể

2.7 Phạm Thị Thu Hương                -   0% Chị 

2.8 Vũ Duy Khơi                -   0% Anh rể

2.9 Phạm Quang Vinh 1,500        0.02% Em trai

Trang 2



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

2.10 Vũ Thị Hồng Hạnh 1,500        0.02% Em dâu

2.11 Phạm Thị Thanh Thủy                -   0% Em gái

2.12 Phạm Thị Phi Nga                -   0% Em gái

3 Hoàng Linh Sơn
   Thành viên 

HĐQT     Giám 
đốc công ty

107,550    1.77%

3.1 Vũ Thị Thu Nga                -   0% Vợ

3.2 Trần Thị Mong                -   0% Mẹ đẻ

3.3 Vũ Thị Thu Êm                -   0% Mẹ vợ

3.4 Hoàng Linh Dương                -   0% Con trai

3.5 Hoàng Hoa Nam                -   0% Em trai

Trang 3



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

3.6 Bùi Thị Loan                -   0% Em dâu

4  Nguyễn Văn Biên
Thành viên 

HĐQT
Phó GĐ công ty 

52,767      0.87%

4.1 Vũ thị Nhuận 0 0% Vợ

4.2 Nguyễn Thị Hoài thu 0 0% Con gái

4.3 Vũ Minh Hợp 0 0% Con rể

4.4 Nguyễn Hà Phương 0 0% Con gái

4.5 Nguyễn Thị Mễ 0 0% Chị gái

4.6 Nguyễn Minh Tiến 0 0% Anh rể

Trang 4



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

4.7 Nguyễn Thị Mỳ  - 0 0% Chị gái

4.8 Phạm Cảnh  - 0 0% Anh rể

4.8 Nguyễn Thị Yên  - 0 0% Chị gái

4.9 Đoàn Hữu Hảo  - 0 0% Anh rể

4.10 Nguyễn Thị Nguyên  - 0 0% Chị gái

4.11 Nguyễn Ngọc Ninh  - 0 0% Anh rể

4.12 Nguyễn Quốc Phòng  - 0 0% Em trai

4.13 Vũ thị Mai 0 0% Em dâu

Trang 5



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

5 Lê Trung Hà Thành viên HĐQT 204,108    3.36%

5.1 Phạm Thị Bích Thủy                -   0% Vợ

5.2 Lê Thị Bích Ngọc                -   0% Con

5.3 Lê Tuấn Việt                -   0% Con

5.4 Nguyễn Thị Nga                -   0% Mẹ 

5.5 Lê Thị Hiến                -   0% Chị

5.6 Lê Hải Bình 6,534        0.11% Anh 

5.7 Lê Thị Bích Huyền 4,500        0.07% Chị

Trang 6



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

5.8 Lê Thị Thu Hương 8,050        0.13% Em

6 Nguyễn Bá Hải Thành viên HĐQT 6,306        0.10%

6.1
Công ty CP Hải Minh 
Logistics

               -   0%
Giám 
đốc 

công ty

6.2 Nguyễn Xuân Hò 123,600    2.03% Bố đẻ

6.3 Vũ Thị Xim                -   0% Mẹ đẻ

6.4 Bùi Thị Thu Hiền                -   0% Vợ

6.5 Nguyễn Xuân Đô                -   0% Em trai

Trang 7



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

6.6 Phạm Thị Lan Hương                -   0% Em dâu

6.7 Nguyễn Xuân Hiệu                -   0% Em trai

6.8 Đỗ Thị Thu Hà                -   0% Em dâu

7 Trịnh Thị Nga Thành viên HĐQT 1,517,900 24.97%

7.1 Trịnh Văn Thấm                -   0% Bố đẻ

7.2 Đặng Ngọc Bảo                -   0% Chồng

7.3 Đặng Diệu Linh                -   0% Con gái

7.4 Trịnh Văn Ân                -   0% Em trai

Trang 8



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

7.5 Nguyễn Thị Liên                -   0% Em dâu

8 Nguyễn Thị Thư Trưởng ban KS                -   0%

8.1 Trần Trí Dũng                -   0% Chồng

8.2 Nguyễn Thị Nhàn                -   0% Mẹ đẻ

8.3 Trần Văn Tài                -   0%
Bố 

chồng

8.4 Phạm Thị Mận                -   0%
Mẹ 

chồng

9 Lương Thu Hoài Thành viên BKS 73,083      1.20%

9.1 Nguyễn Phan Long 45             0.00% Chồng

9.2 Nguyễn Hoài Dương                -   0%
Em 

chồng

9.3 Lương Thị Tuyết                -   0% Chị gái

Trang 9



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

9.4 Vương Đình Lam                -   0% Anh rể

10 Lê Vũ Cường Thành viên BKS 3,228        0.05%

10.1 Lê Kim Thanh                -   0% Vợ

10.2 Lê Vũ Thu Trang                -   0% Con

10.3 Lê Thanh Tùng                -   0% Con

11 Vũ Hoàng Phương Kế toán trưởng 2,850        0.05%

11.1 Vũ Văn Quỹ                -   0% Bố đẻ

11.2 Nguyễn Thị Kim Thu                -   0% Mẹ đẻ

11.3 Vũ Thị Lai                -   0%
Mẹ 

chồng

11.4 Trần Văn Đăng                -   0% Chồng

11.5 Trần Minh Quang                -   0% Con đẻ

Trang 10



CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

Số Ngày cấp Nơi cấp

CMND / ĐKKD

Địa chỉ liên hệ
Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi 
chú

Phụ lục II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT
TÊN TỔ CHỨC 

CÁ NHÂN

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán

Chức vụ tại 
công ty

11.6 Trần Minh Trí                -   0% Con đẻ

11.7 Vũ Hoàng Long                -   0%
Anh 
ruột

11.8 Phạm Thu Dung                -   0% Chị dâu

12 Nguyễn Tuấn Đạt Thư ký công ty 11,181      0.18%

12.1 Nguyễn Thị Minh Tâm                -   0% Vợ

12.2 Nguyễn Quốc Khánh                -   0% Bố đẻ

12.3 Nguyễn Thị Sen                -   0% Mẹ đẻ

Trang 11


